
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Xuân Lan. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Mai Thị Tám  

           2. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh   

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thư ký T a án nhân  ân 

huy n C  Chi  Thành  h  H  Ch  Minh  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hoa Hu  – Kiểm sát viên  

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, t i trụ sở T a án nhân  ân huy n C  Chi xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý s : 295/2023/TLST- HS ngày 17 

tháng 11 năm 2023  đ i với bị cáo:  

 Họ và tên: Xương Hoàng Tuấn A, (tên gọi khác: T), sinh năm 1996  t i 

tỉnh Thanh Hóa; giới t nh: Nam  nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : S  38/2, ấ  M, 

xã T  huy n H  Thành  h  H  Ch  Minh; nghề nghi  : Tài xế; trình đ  học vấn: 

06/12; Qu c tịch: Vi t Nam  Dân t c: Kinh  Tôn giáo: không; con ông Xương 

Hoàng T và bà Nguyễn Thị L; anh chị em ru t có 02 ngư i kể cả bị cáo; bị cáo 

có vợ tên Nguyễn Thị Kim H và 02 con lớn nhất sinh năm 2019 và nhỏ nhất sinh 

năm 2021  

Tiền án: Không; tiền sự: Kh ng. 

Bị cáo bị bắt truy nã và bị t m giam từ ngày 28/9/2023   Bị cáo có mặt t i 

phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Trần C ng T  sinh năm 1993 (có mặt); 

Nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Kh i  h  Đ ng T   hư ng H  thành  h  

Tam Kỳ  tỉnh Quảng Nam;  

Chỗ ở: S  29/1A  đư ng 51  ấ  T, xã T  huy n C  Thành  h  H  Ch  

Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo bị Vi n kiểm sát nhân  ân huy n C  Chi truy t  về hành vi  h m 

t i như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

TH NH  H  H  CH  M NH 

 
      Bản án s : 307 /2023/HS-ST  

      Ngày: 19-12-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Trần C ng T  Bùi Hữu K   han Hữu T1  Xương Hoàng Tuấn A cùng là 

c ng nhân c a C ng ty Sho  e Ex ress t i đư ng N13 Khu c ng nghi   Tân  h  

Trung  địa chỉ: ấ  Tr m Bơm  xã Tân  h  Trung  huy n C  Chi  T với vai tr  là 

ngư i quản lý trong C ng ty  

Do có mâu thuẫn trong khi làm vi c với  ng Trần C ng T nên khoảng 15 

gi  5   h t ngày 02/01/2023  trong l c đang nh u chung t i Quán Ba Nhất t i ấ  

Bến Đ  1  xã Tân  h  Trung; K có nhắc đến vi c tiền Tết kh ng được lãnh  tiế  

đó Tuấn A nói bị cho nghỉ vi c  o xin về sớm để đi làm thêm  sau cùng T1 nói bị 

ch n    (đưa ra chỉ tiêu cao) trong c ng vi c là  o Trần C ng T đề xuất Ban giám 

đ c C ng ty nên K r  Tuấn A, T1 đến C ng ty Sho  e Ex ress Khu c ng nghi   

Tân  h  Trung tìm Trần C ng T (quản lý C ng ty Sho  e Ex ress) để đánh  o 

b c x c  K  Tuấn A, T1 đ ng ý cùng đi tìm T để đánh  Tuấn A điều khiển xe m  

t  biển s  59 2- 953  chở K và T1 ng i  h a sau đến C ng ty Sho  e Ex ress 

Khu c ng nghi   Tân  h  Trung thu c ấ  Tr m Bơm  xã Tân  h  Trung  huy n 

C  Chi gây thương t ch cho Trần C ng T  Khi đi  Tuấn A mang theo cây  ũ ba 

khúc, T1 mang con  ao (có thể tháo r i cán  ao)  K không mang hung khí.  

Khi vào đến kho ch a hàng c a C ng ty Sho  e Ex ress  K  Tuấn A, T1 

nhìn thấy T đang ng i làm vi c t i quầy; K ch y tiến về hướng bàn T ng i  K 

nhảy lên bàn  ùng tay  hải đấm vào vùng mặt c a T khi T đang đ ng   y làm T 

té ngã, K tiế  tục nhảy xu ng bàn và  ùng chân  hải đ   vào vùng bụng c a T. 

Cùng th i điểm T bị t  ngã ngửa  Tuấn A hai tay cầm cây  ũ 03 kh c đ   liên tiế  

vào ngư i T 02-03 cái, T1 cầm con  ao trên tay  hải đâm liên tiế  02 nhát vào 

mặt ngoài đùi trái gây thương t ch rách th ng  a  Khi mọi ngư i can ngăn  cả 03 

cầm theo hung kh  r i khỏi hi n trư ng. T được cấ  c u t i B nh vi n đa khoa 

Xuyên Á  Sau đó  T có đơn yêu cầu khởi t  vụ án hình sự.  

Kết lu n giám định  há  y về thương t ch s  15 /KLTTCT-TTPY.2023 

ngày 21/3/2023 c a Trung tâm  há  y Thành  h  H  Ch  Minh đ i với Trần 

C ng Thi u kết lu n:  

1  Các kết quả ch nh:  

- Chấn thương vùng chẩm gây sưng nề m  mềm đã được điều trị  hi n 

không c n  ấu vết thương t ch  ổn định  

Nghĩ nhiều  o v t tày tác đ ng gây ra  

- Vết thương mặt ngoài 1/3  ưới đùi trái gây đ t  a  đ t m t  hần cơ r ng 

ngoài  cơ kh   lớn đã được điều trị mở r ng vết thương  khâu gân cơ  a  hi n c n 

01 sẹo trùng sẹo mổ k ch thước 1 8x(0 1x0 3)cm. 

Thương t ch  o v t sắc  v t sắc nhọn hoặc v t có c nh sắc tác đ ng gây ra  

2  Kết lu n:  

- Căn c  Th ng tư s  22/TT-B T ngày 28 tháng 8 năm 2019 c a B    tế 

quy định tỷ l   hần trăm tổn thương cơ thể sử  ụng trong giám định  há  y  giám 

định  há  y tâm thần  xác định tỷ l   hần trăm tổn thương cơ thể c a Trần C ng 
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Thi u t i th i điểm giám định là: 03%. Thương t ch  o v t sắc  v t sắc nhọn hoặc 

v t có c nh sắc tác đ ng gây ra   

Kết lu n giám định s  4290/KL-KTHS ngày 15/5/2023 c a  h ng Kỹ thu t 

hình sự C ng an T HCM kết lu n: kh ng  hát hi n thấy  ấu hi u cắt gh    chỉnh 

sửa n i  ung hình ảnh trong t   tin vi eo cần giám định ký hi u A. 

Quá trình điều tra  Xương Hoàng Tuấn A thành khẩn khai báo  ăn năn h i 

cải   h m t i lần đầu  thu c trư ng hợ   t nghiêm trọng  

Đ i với Bùi Hữu K   han Hữu T1 có hành vi “c  ý gây thương t ch” nêu 

trên nên đã bị T a án nhân  ân huy n C  Chi x t xử sơ thẩm ngày 28/9/2023  

V t ch ng thu giữ: 

- 01 con  ao bằng kim lo i  ài khoảng 1  8cm  

- 01 cây  ũ 03 kh c có cán cầm màu đen  ài  0cm  

(V t ch ng đã được xử lý trong vụ án trước  theo bản án s  2 5/2023/HS-

ST ngày 28/9/2023) 

- 01 USB lưu giữ đo n vi eo ghi nh n  iễn biến sự vi c (Lưu vào h  sơ 

vụ án trong vụ án trước)  

 Đ i với 01 xe gắn máy biển s  59 2- 95 3  (là tài sản c a ch  sở hữu là 

bà  han Thị Thu T2  là chị ru t c a T1) sau khi thực hi n hành vi  h m t i  T1 

đã giao trả l i xe bà T2, bà T2 hoàn toàn kh ng biết T1  Tuấn A và K đã sử  ụng 

xe này để thực hi n hành vi  h m t i nên Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an 

huy n C  Chi kh ng t m giữ  hương ti n  

 hần  ân sự:  Trần C ng T yêu cầu Bùi Hữu K   han Hữu T1  Xương 

Hoàng Tuấn A b i thư ng s  tiền 314 3 5 000 đ ng  T i  hiên toà   ng T xác 

định chỉ yêu cầu bị cáo Tuấn A b i thư ng cho  ng s  tiền tổng c ng là 

1  000 000đ (bao g m tiền thu c men  chi  h  điều trị, thu nh   bị mất) và kh ng 

yêu cầu vấn đề gì thêm  đề nghị Toà án x t xử bị cáo Tuấn A theo quy định c a 

 há  lu t  

T i Bản cáo tr ng s  274/CT-VKS.CC ngày 15/11/2023 c a Vi n kiểm sát 

nhân  ân huy n C  Chi đã truy t  ra trước T a án nhân  ân huy n C  Chi để x t 

xử Xương Hoàng Tuấn A về t i “C  ý gây thương t ch” theo điểm a khoản 1 Điều 

134 c a B  lu t Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

 T i  hiên t a:  

Đ i  i n Vi n kiểm sát nhân  ân huy n C  Chi  Thành  h  H  Ch  Minh 

tham gia  hiên t a đề nghị: Bị cáo Tuấn A đã có hành vi cùng T1 và K dùng 

hung kh  nguy hiểm gây thương t ch cho  ng Trần C ng T tổn h i s c khỏe 

03%   o đó đã đ  cơ sở kết lu n bị cáo Tuấn A  h m t i “C  ý gây thương t ch” 

theo điểm a khoản 1 Điều 134 c a B  lu t Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  

bổ sung năm 201 . T i  hiên t a, bị cáo đã thành khẩn khai báo  ăn năn h i cải  

bị cáo  h m t i lần đầu thu c trư ng hợ   t nghiêm trọng nên đề nghị H i đ ng 

x t xử: Á   ụng điểm a khoản 1 Điều 134  điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 
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c a B  lu t Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi  bổ sung năm 201 ) xử  h t bị 

cáo Xương Hoàng Tuấn A với m c án từ 12 (mư i hai) tháng đến 18 (mư i 

tám) tháng tù. 

- Xử lý v t ch ng: Đã được xử lý trong vụ án trước  

          -  hần  ân sự: Đề nghị H i đ ng x t xử chấ  nh n m c b i thư ng mà bị 

cáo và bị h i thỏa thu n t i  hiên t a  

L i nói sau cùng c a bị cáo: Bị cáo xin H i đ ng x t xử giảm nhẹ hình 

 h t cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở n i  ung vụ án  căn c  vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng t i  hiên t a  H i đ ng x t xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Về hành vi  quyết định t  tụng 

c a Cơ quan điều tra C ng an huy n C  Chi  Điều tra viên  Vi n kiểm sát nhân 

 ân huy n C  Chi  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy t  đã thực hi n 

đ ng về thẩm quyền  trình tự  th  tục theo quy định c a B  lu t T  tụng hình sự  

Quá trình điều tra và t i  hiên t a  các bị cáo, bị h i kh ng có ngư i nào có ý 

kiến hoặc khiếu n i về hành vi  quyết định c a Cơ quan tiến hành t  tụng  ngư i 

tiến hành t  tụng  Do đó  các hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ quan tiến hành 

t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng đã thực hi n đều hợ   há        

  [2] Về tội danh và điều luật áp dụng: L i khai nh n t i c a bị cáo  hù hợ  

với l i khai c a bị h i và các ch ng c  có t i h  sơ vụ án.  

Khoảng 1  gi  ngày 02/01/2023  bị cáo Tuấn A điều khiển xe xe m  t  

biển s  59 2-795.3  chở K và T1 ng i  h a sau đến C ng ty Sho  e Ex ress  địa 

chỉ: Khu c ng nghi   Tân  h  Trung thu c ấ  Tr m Bơm  xã Tân  h  Trung  

huy n C  Chi với mục đ ch gây thương t ch cho Trần C ng T  Khi đi  bị cáo 

mang theo cây  ũ ba kh c  T1 mang con  ao (có thể tháo r i cán  ao)  K không 

mang hung khí. Khi đến kho ch a hàng c a C ng ty Sho  e Ex ress  bị cáo Tuấn 

A đã có hành vi cầm cây  ũ 03 kh c đ   liên tiế  vào ngư i T khoảng 2-3 cái, 

cùng với K có hành vi  ùng chân  hải đ   vào vùng bụng c a T và T1 cầm con 

 ao trên tay  hải đâm liên tiế  02 nhát vào mặt ngoài đùi trái gây thương t ch 

cho ông Trần C ng T  Theo kết lu n giám định  há  y về thương t ch đ i với 

 ng Trần C ng T là 03%. 

Theo hướng  ẫn t i tiểu mục 2 2 mục 2  hần   Nghị quyết s  

02/NQ/2003/NQ-HĐT  ngày 1 /4/2003 c a H i đ ng Thẩm  hán T a án nhân 

 ân T i cao thì “cây dũ 03 khúc và con dao” là  hương ti n nguy hiểm  đã được 

bị cáo và K, T1 sử  ụng gây thương tích cho ông T nên thu c trư ng hợ : 

“Dùng hung kh  nguy hiểm”  tuy tỷ l  thương t ch bị cáo và đ ng  h m gây là 

03% nhưng đã sử  ụng hung kh  nguy hiểm để gây thương t ch nên đã đ  yếu t  

cấu thành t i: “C  ý gây thương t ch” theo điểm a khoản 1 Điều 134 B  lu t 
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hình sự  đ ng như Vi n kiểm sát nhân  ân huy n C  Chi đã truy t  là đ ng 

ngư i đ ng t i  đ ng  há  lu t  

 Bằng hành vi trên  H i đ ng x t xử có đ  cơ sở kết lu n bị cáo Xương 

Hoàng Tuấn A đã  h m t i “C  ý gây thương t ch”  t i  h m và hình  h t được 

quy định t i điểm a khoản 1 Điều 134 B  lu t hình sự (đã sửa đổi  bổ sung năm 

201 ) là  hù hợ   

Hành vi c a bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã h i  đã trực tiế  xâm h i 

đến s c khỏe c a c ng  ân  S c khỏe c a con ngư i là quyền bất khả xâm 

 h m  được  há  lu t bảo v   Hành vi c a bị cáo đã làm mất tr t tự trị an xã h i  

gây  ư lu n xấu trong nhân  ân  Khi thực hi n hành vi  h m t i  bị cáo có đ  

năng lực chịu trách nhi m về hành vi  h m t i c a mình  Tuy nhiên  cần  hải 

xem x t t nh chất  m c đ  c a hành vi  h m t i và nhân thân c a bị cáo để quyết 

định hình  h t tương x ng  

       [3] Đánh giá tính chất, mức độ, vai trò của bị cáo: Bị cáo là ngư i được Bùi 

Hữu K r  rê nhưng bị cáo l i là ngư i trực tiế   ùng hung kh  là cây  ũ 03 kh c 

đánh  ng T. Do v y  t nh chất vai tr  c a bị cáo cũng gi ng như K và T1. Tuy 

nhiên khi lượng hình  cần xem x t đến nhân thân  những tình tiết tăng nặng  tình 

tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự c a bị cáo để có m c hình  h t  hù hợ    

 [4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

- Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án  tiền sự  

-  Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Trong quá trình điều tra và t i 

 hiên toà  bị cáo đã thành khẩn khai báo  ăn năm h i cải  bị cáo  h m t i lần 

đầu  thu c trư ng hợ   t nghiêm trọng  Do đó  H i đ ng x t xử á   ụng cho bị 

cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự theo quy định t i điểm i  s khoản 1 

Điều 51 c a B  lu t Hình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 201 ). Về nhân 

thân: Bị cáo có nhân thân t t  kh ng có tiền án  tiền sự  

- Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Kh ng có  

 [5] Về  hần  ân sự: T i  hiên t a  bị h i yêu cầu bị cáo b i thư ng thu 

nh   bị, chi phí thu c men điều trị  nằm vi n và tổn thất tinh thần tổng c ng là 

16.000 000đ  Bị cáo đ ng ý b i thư ng theo yêu cầu c a bị h i  H i đ ng x t xử 

x t thấy  hù hợ  nên ghi nh n  

 [6] V t ch ng vụ án: Đ i với 01 con  ao bằng kim lo i  ài khoảng 

16,8cm; 01 cây  ũ 03 kh c có cán cầm màu đen  ài  0cm  đ i với 01 USB lưu 

giữ đo n vi eo ghi nh n  iễn biến sự vi c  đã được xử lý trong vụ án trước  theo 

bản án s  2 5/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 c a Toà án nhân  ân huy n C  Chi  

Đ i với 01 xe gắn máy biển s  59 2- 95 3  (là tài sản c a ch  sở hữu là 

bà  han Thị Thu T2  là chị ru t c a T1) sau khi thực hi n hành vi  h m t i  T1 

đã giao trả l i xe bà T2, bà T2 hoàn toàn kh ng biết bị cáo  T1 và K đã sử  ụng 

xe này để thực hi n hành vi  h m t i nên Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an 

huy n C  Chi kh ng t m giữ  hương ti n  H i đ ng x t xử x t thấy  hù hợ   
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[ ] Đ i với hành vi c a Bùi Hữu K và  han Hữu T đã được Toà án nhân 

 ân huy n C  Chi x t xử theo bản án s  265/2023/HS-ST ngày 28/9/2023.  

  [8] X t cần bu c bị cáo  hải n   án  h  hình sự sơ thẩm và án  h   ân sự 

sơ thẩm theo quy định t i Điều 13  c a B  lu t T  tụng hình sự năm 2015  Lu t 

 h  và L   h  và Nghị quyết s  32 /201 /UBTVQH14 ngày 30/12/201  c a  y 

ban Thư ng vụ Qu c h i quy định về về m c thu  miễn  giảm  thu  n    quản lý 

và sử  ụng án  h   l   h  T a án là  hù hợ   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên b  bị cáo Xương Hoàng Tuấn A (tên gọi khác: T)  h m t i: 

“C  ý gây thương t ch”;  

  Á   ụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 1   

Điều 58 và Điều 38 B  lu t Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 201   

Xử  h t bị cáo Xương Hoàng Tuấn A 12 (mư i hai) tháng tù  Th i h n tù 

t nh từ ngày 28/9/2023. 

[2] Á   ụng Điều 48 B  lu t Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung 

năm 201   Á   ụng các Điều 584  585  58   590  35   4 8 B  lu t  ân sự 2015   

 Bu c bị cáo Xương Hoàng Tuấn A b i thư ng cho  ng Trần C ng T s  

tiền 1  000 000đ (mư i sáu tri u đ ng)  Thi hành ngay khi án có hi u lực  há  

lu t  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án đ i với 

các khoản tiền  hải trả cho ngư i được thi hành án  cho đến khi thi hành án 

xong, bên  hải thi hành án c n  hải chịu khoản tiền lãi c a s  tiền c n  hải thi 

hành án theo m c lãi suất quy định t i Điều 35   Điều 4 8 c a B  lu t Dân sự 

năm 2015  trừ trư ng hợ   há  lu t có quy định khác. 

 [3] Á   ụng khoản 2 Điều 136 c a B  lu t T  tụng hình sự năm 2015   

 Lu t  h  và l   h  s  9 /2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và Nghị 

quyết s  32 /201 /UBTVQH14 ngày 30/12/201  c a  y ban Thư ng vụ Qu c 

h i;  

Bu c bị cáo  hải n   tiền án  h  hình sự sơ thẩm là 200 000đ (hai trăm 

nghìn đ ng). 

Bu c bị cáo  hải n   tiền án  h   ân sự sơ thẩm là 800 000đ (tám trăm 

nghìn đ ng). 

[4] Về quyền kháng cáo: Á   ụng Điều 333 c a B  lu t T  tụng hình sự  

Bị cáo  bị h i được quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày T a 

tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND T   H  Ch  Minh                                  THẨM PHÁN – CHỦ T A PHIÊN TÒA 

- VKSND huy n C  Chi  

- C ng an huy n C  Chi  

- Chi cục THADS huy n C  Chi  

- Phòng PC 27; 

- Bị cáo; 

- Bị h i                                          

- Lưu: V   h  sơ        

             Hà Thị Xuân Lan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


